
 

BÁO GIẢNG KHỐI 4 - THÁNG 10 
HÒA HỢP 

(29/9/2025 - 31/10/2025) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

6 29/9 – 03/10 

Tập đọc: Quả ngọt cuối mùa 
Tập đọc: Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách chủ 
điểm: Mảnh ghép yêu thương 
Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ (Tiết 2) 
Viết sáng tạo: Viết đoạn văn cho bài văn thuật lại 
một sự việc 
Tập đọc: Thân thương xứ Vàm 
Luyện từ và câu: LTVC Tính từ 
Viết sáng tạo: Viết đoạn văn mở bài và đoạn kết 
bài cho bài văn thuật lại một sự việc 
Viết sáng tạo: Liên tưởng ca dao về tình yêu 
thương 

7 06/10 – 10/10 

Tập đọc: Một ly sữa (Tiết 1) 
Tập đọc: Một ly sữa (Tiết 2) 
Luyện từ và câu: Luyện tập tính từ 
Viết sáng tạo: Viết bài văn thuật lại một sự việc 
Tập đọc: Vì Trường Sa - Hoàng Sa thân yêu 
Nói và nghe: Thảo luận về việc hỗ trợ học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn 
Viết sáng tạo: Trả bài văn thuật lại một sự việc 
Viết sáng tạo: Ôn tập văn kể chuyện đã nghe, đã 
đọc 

8 13/10 – 17/10 

Tập đọc: Gió vườn 
Tập đọc: Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách chủ 
điểm: Mảnh ghép yêu thương 
Luyện từ và câu: Luyện tập tính từ 
Viết sáng tạo: Ôn tập văn kể chuyện đã nghe, đã 
đọc 
Tập đọc: Cây trái trong vườn Bác 
Luyện từ và câu: MRVT: Nhân hậu 
Viết sáng tạo: Ôn tập bài văn thuật lại một sự 
việc 

9 20/10 – 24/10 Ôn tập kiểm tra giữa kì 1 
Kiểm tra định kì giữa kì 1 

 



 

10 27/10 – 31/10 

Tập đọc: Yết Kiêu (Tiết 1) 
Tập đọc: Yết Kiêu (Tiết 2) 
Luyện từ và câu: Luyện tập tính từ 
Viết sáng tạo: Viết đơn 
Tập đọc: Mạc Đĩnh Chi 
Nói và nghe: Nói về một anh hùng hoặc một tài 
năng nhỏ tuổi 
Viết sáng tạo: Nhận diện bài văn viết thư 
Viết sáng tạo: Liên tưởng thành ngữ, tục ngữ chủ 
đề kiên trì, nỗ lực 

TOÁN 

6 29/9 – 03/10 

Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép 
cộng (Tiết 2) 
Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép 
nhân (Tiết 1) 
Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép 
nhân (Tiết 2) 
Em làm được những gì? (Tiết 1) 
Em làm được những gì? (Tiết 2) 

7 06/10 – 10/10 

Dãy số liệu (Tiết 1) 
Dãy số liệu (Tiết 2) 
Biểu đồ cột (Tiết 1) 
Biểu đồ cột (Tiết 2) 
Biểu đồ cột (Tiết 3) 

8 13/10 – 17/10 

Số lần lặp lại của một sự kiện (Tiết 1) 
Số lần lặp lại của một sự kiện (Tiết 2) 
Tìm số trung bình cộng (Tiết 1) 
Tìm số trung bình cộng (Tiết 2) 
Đề-xi-mét vuông (Tiết 1) 

9 20/10 – 24/10 

Đề-xi-mét vuông (Tiết 2) 
Mét vuông (Tiết 1) 
Mét vuông (Tiết 2) 
Ôn tập kiểm tra giữa kì 1 
Kiểm tra định kì giữa kì 1 

10 27/10 – 31/10 

Em làm được những gì? (Tiết 3) 
Thực hành và trải nghiệm (Tiết 1) 
Thực hành và trải nghiệm (Tiết 2) 
Các số có sáu chữ số. Hàng và lớp (Tiết 1) 
Các số có sáu chữ số. Hàng và lớp (Tiết 2) 

LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 6 29/9 – 03/10 Địa đạo Củ Chi 
7 - 10 06/10 – 31/10 DỰ ÁN TP.HCM - Thành phố em yêu 

KHOA HỌC 

6 29/9 – 03/10 Ô nhiễm không khí và bảo vệ môi trường không 
khí 

7 06/10 – 10/10 Ôn tập chủ đề Chất 
Nguồn sáng và sự truyền ánh sáng (Tiết 1) 

8 13/10 – 17/10 Nguồn sáng và sự truyền ánh sáng (Tiết 2) 
Ánh sáng với đời sống (Tiết 1) 

 



 

9 20/10 – 24/10 Ánh sáng với đời sống (Tiết 2) 
Âm thanh (Tiết 1) 

10 27/10 – 31/10 Âm thanh (Tiết 2) 
Âm thanh trong đời sống (Tiết 1) 

TIẾNG ANH  
(ESL) 

6 29/9 – 03/10 

* Flyers Platform 
* Cambridge: Flyers 1 - Test 1  
- Listening: Parts 1,2 (SB - pages: 4-5) 
* Beehive: Unit 2. Fun at home 
- Lesson 4: Story (SB - pages: 24-25) 
- Review: Story (WB - pages: 22-23) 
- Lesson 5: Skills and culture (SB - pages: 26-27 

7 06/10 – 10/10 

* Beehive:  
Unit 2. Fun at home 
- Review: Project (SB - page: 17) 
- Lesson 6: Writing focus (SB - page: 28) 
- Review: Lessons 5 & 6  (WB - pages: 24-25) 
* Phonics Smart 
Unit 5. Places and directions 
- Lesson 3 + Phonics (SB - pages: 46-48) 

8 13/10 – 17/10 

* Beehive:  
Unit 2. Fun at home 
- Review: Unit 2 (WB - pages: 26-27) 
- Review: Midterm Test 1 
Unit 3. My week at school 
- Lesson 1: Words (SB - pages: 32-33; WB - page: 
28) 
* Cambridge: Flyers 1 - Test 1  
- Listening: Parts 3,4,5 (SB - pages: 6-10) 

9 20/10 – 24/10 

* Beehive 
Unit 1 & 2 
- Unit Quiz 
- Mid-term Test 1 
Unit 3. My week at school 
- Lesson 2: Grammar (SB - pages: 34-35; WB - 
page: 30) 
- Lesson 3: Words and Grammar (SB - pages: 
36-37) 
* Cambridge: Flyers 1 - Test 1  
- Reading & Writing: Part 1 (SB - page: 11) 
* Phonics Smart: Unit 6. Home 
- Lesson 1 + Phonics (SB - pages: 50-51, 56) 

 



 

10 27/10 – 31/10 

* Beehive: Unit 3. My week at school 
- Review: Lessons 1 & 2 (WB - pages: 29, 31) 
- Review: Lesson 3 (WB - pages: 32-33) 
- Lesson 5: Skills and culture (SB - pages: 40-41) 
- Lesson 6: Writing focus (SB - page: 42) 
* Cambridge: Flyers 2 - Test 1  
- Reading & Writing: Part 2 (SB - pages: 12-13) 

GIÁO DỤC CẢM XÚC 
XÃ HỘI (HARMONY) 

6 29/9 – 03/10 Suy nghĩ sâu bướm 

7 06/10 – 10/10 Luyện tập chương 1: Trở thành phiên bản tốt nhất 
của chính mình 

8 13/10 – 17/10 Ôn tập giữa học kỳ 1 
9 20/10 – 24/10 Giới thiệu chương 2: Tôn trọng giá trị của nhau 

10 27/10 – 31/10 Đánh giá cao sự đóng góp của người khác 

TIN HỌC VÀ  
CÔNG NGHỆ 

6 29/09 - 03/10 

- Tin học: Trình duyệt Web. Tính năng của trình 
duyệt Web (tiết 1) 
- Công nghệ: Vật liệu, dụng cụ trồng hoa và cây 
cảnh (tiết 1) 

7 06/10 - 10/10 

- Tin học:Trình duyệt Web. Tính năng của trình 
duyệt Web (tiết 2) 
- Công nghệ: Vật liệu, dụng cụ trồng hoa và cây 
cảnh (tiết 2) 

8 13/10 - 17/10 

- Tin học: Các khái niệm thành phần cơ bản trong 
sáng tạo nội dung 
- Công nghệ: Trồng hoa và cây cảnh trong chậu 
(tiết 1) 

9 20/09 - 24/10 

- Tin học: Ứng dụng tạo bài trình chiếu và ứng 
dụng tạo tài liệu 
- Công nghệ: Trồng hoa và cây cảnh trong chậu 
(tiết 2) 

10 27/10 - 31/10 

- Tin học: Sử dụng hình ảnh trong tài liệu và bài 
trình chiếu 
- Công nghệ: Tạo chương trình máy tính để kể 
chuyện (tiết 1) 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

6 29/9 – 03/10 

Huấn luyện sasuke 
Có sasuke 
- Đu tay thanh trượt 
- Đi trên lốp xe 
- Bò, trườn dưới hàng rào 
- Leo thang dây đứng 
Không có sasuke 
- Chạy nhanh  
- Bật nhảy vòng nhựa  
- Lật bánh xe  

 



 

7 06/10 – 10/10 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Giậm chân tại chỗ  
- Đi đều vòng phải, trái, đằng sau - đứng lại. 
- Chuyển đổi đội hình 1 hàng dọc thành 2, 3 hàng 
dọc và ngược lại 
- Biến đổi đội hình từ một vòng tròn thành hai 
vòng tròn và ngược lại 
- Biến đổi đội hình dọc, hàng ngang thành 1 vòng 
tròn 
- Rèn luyện vận động: Chống đẩy, đu tay xà đơn 

8 13/10 – 17/10 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Tư Thế Nghỉ - nghiêm 
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, báo cáo 
- Chuyển đổi đội hình 1 hàng ngang thành 2, 3 
hàng ngang và ngược lại 
- Trò chơi: Lật lốp xe từ điểm A - B 

9 20/10 – 24/10 

Huấn luyện sasuke 
Có sasuke 
- Đi trên dây treo 
- Di chuyển xà ngang 
- Đi cầu thăng bằng 
- Di chuyển trên thang dây ngang không có 
Sasuke 
- Chống đẩy  
- Bật từ dưới lên lốp xe 50 – 60cm 
- Chạy bền 600m 

10 27/10 – 31/10 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, báo 
cáo 
- Dàn hàng, dồn hàng 
- Quay phải - trái - đằng sau 
- Game: Vượt chướng ngại vật (lăn lê, bò trườn) 

BƠI LẶN 

6 29/9 – 03/10 Hoàn thiện bơi trườn sấp 
Xuất phát thấp 

7 06/10 – 10/10 Ôn tập kỹ thuật bơi ếch 
Xuất phát thấp 

8 13/10 – 17/10 Ôn tập kỹ thuật bơi ếch 
Xuất phát thấp 

9 20/10 – 24/10 Ôn tập kỹ thuật bơi ếch 
Đứng nước 

10 27/10 – 31/10 Hoàn thiện kỹ thuật bơi ếch 
Đứng nước 

SINH TỒN 
6 29/9 – 03/10 Sử dụng thiết bị điện (Nấu cơm bằng nồi cơm 

điện) 

 



 

7 06/10 – 10/10 Sử dụng thiết bị điện (Sử dụng bếp điện từ, bếp 
Gas) 

8 13/10 – 17/10 Các nhóm chất dinh dưỡng có trong thức ăn 
9 20/10 – 24/10 Giá trị dinh dưỡng có trong thức ăn 

10 27/10 – 31/10 Kĩ năng xử lý trên bàn ăn 

VÕ THUẬT 

6 29/9 – 03/10   Học bài quyền số 4 - động tác 12 đến 15 

7 06/10 – 10/10 Học bài quyền số 4 - động tác 16 đến 20 

8 13/10 – 17/10 Ôn Tập bài quyền số 4 

9 20/10 – 24/10 Học bài quyền số 4 - động tác 21 đến 27 

10 27/10 – 31/10 Học bài quyền số 4 - động tác 28 đến 31 

ÂM NHẠC 

6 29/9 – 03/10 - Hòa Tấu "Nắng vàng" 
7 06/10 – 10/10 - Học hát: "Mặt trời bay" 

8 13/10 – 17/10 
- Ôn hát: "Mặt trời bay" 
- Lý thuyết âm nhạc: Dòng kẻ phụ 
- Đọc nhạc số 2: "Đàn gà con" 

9 20/10 – 24/10 - Nghe nhạc: Tâm trạng buổi sáng 
- Thực hành ukulele: "Đàn gà con" 

10 27/10 – 31/10 - Nhạc cụ: Ukulele: "Đàn gà con" 

MỸ THUẬT 

6 29/9 – 03/10 Không gian trong thư viện (T1,2) 

7 06/10 – 10/10 Không gian trong thư viện (T3,4) 

8 13/10 – 17/10 Tìm hiểu về họa sĩ: Tô Ngọc Vân (T1,2) 

9 20/10 – 24/10 Tranh chân dung nhân vật (T3,4) 

10 27/10 – 31/10 Sản phẩm mĩ thuật với các lớp cảnh (T1,2) 

 

 

 

 


	BÁO GIẢNG KHỐI 4 - THÁNG 10 

